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1. Hàm điều kiện IF

Câu 1: Các phép so sánh thường gặp?

Câu 2: Lập biểu thức so sánh?

>,<,<>,=,>=,<=

<BIỂU THỨC><PHÉP SO SÁNH><BIỂU THỨC>

Vd: Tổng điểm >=   27
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CÁC PHÉP SO 

SÁNH

1. Hàm điều kiện IF

ĐIỀU KIỆN

(BIỂU THỨC SO 

SÁNH)

KÍ HIỆU Ý NGHĨA

<>

>=

>

<=

<

=

So sánh khác

Lớn hơn hoặc bằng

Lớn hơn

Nhỏ hơn hoặc bằng

Nhỏ hơn

Bằng

Bảng 1: Các phép so sánh 3



IF(<ĐK>,<GT1>,<GT2>)

Nếu(Xét Điều kiện, giá trị khi thoả ĐK, giá trị không thoả ĐK)

1. Hàm điều kiện IF
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2. Hàm liên kết nhiều điều kiện AND, OR 

1. Khi nào sử dụng hàm AND?

2. Khi nào sử dụng hàm OR?

VÀ

HOẶC
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CÔNG THỨC KẾT QUẢ

AND(D3>=8,E3>=8,F3>=8)

AND(D4>=8,E4>=8,F4>=8)

OR(D3>=9,E3>=9,F3>=9)

OR(D4>=9,E4>=9,F4>=9)

TRUE

FALSE

TRUE

FALSE
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Hàm AND trả về giá trị TRUE khi tất cả các điều kiện đều TRUE

2. Hàm liên kết nhiều điều kiện AND, OR 
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Hàm AND trả về giá trị FALSE khi một trong các điều kiện có FALSE

2. Hàm liên kết nhiều điều kiện AND, OR 
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Hàm OR trả về giá trị TRUE khi có 1 trong các điều kiện là TRUE

2. Hàm liên kết nhiều điều kiện AND, OR 
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Hàm OR trả về giá trị FALSE khi tất cả các điều kiện đều FALSE

2. Hàm liên kết nhiều điều kiện AND, OR 
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IF(AND(ĐK1,ĐK2,…),<GT1>,<GT2>)

IF(OR(ĐK1,ĐK2,…),<GT1>,<GT2>)

2. Hàm liên kết nhiều điều kiện AND, OR 
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2. Hàm liên kết nhiều điều kiện AND, OR 

IF(AND(D3>=8,E3>=8, F>=8),”Tặng vở”,”không”)

Tất cả các môn >=8 được tặng quà

Có 1 môn không >=8 thì không có
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2. Hàm liên kết nhiều điều kiện AND, OR 

IF(OR(D3>=8,E3>=8, F>=8),”Tặng vở”,”không”)

Một trong các môn có môn >=8 được tặng quà

Không có môn nào >=8 thì không có
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3. THỰC HÀNH

1. Lập công thức cột Nhắc việc: Nếu ĐTB<8 ghi “Tìm hiểu nguyên 

nhân”, ngược lại ghi “Đạt”

2. Lập công thức cột “Cộng thi đua: Nếu tổng điểm >=24 và không 

có môn nào dưới 7.5 thì điền 10, ngược lại điền 0

=IF(H3<8,”Tìm hiểu nguyên nhân”,”Đạt”)

=IF(AND(G3>=24,D3>=7.5,E3>=7.5,F3>=7.5),10,0) 14


